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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

Tên môn học: Tín dụng ngân hàng 

Mã môn học:  

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Môn học nghiệp vụ ngân hàng thương mại thuộc nhóm các môn học 

chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở.  

- Tính chất: Môn học nghiệp vụ ngân hàng thương mại cung cấp những kiến 

thức nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng. 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được nội dung cơ bản về ngân hàng thương mại 

+ Mô tả được những vấn đề chung trong cho vay 

+ Phân biệt được tín dung ngắn hạn với trung, dài hạn trong cho vay 

+ trình bày được những nội dung cơ bản trong hệ thống thanh toán không 

dùng tiền mặt ở Việt Nam 

- Về kỹ năng: 

+ Tính toán được số lãi phải trả, số tiền chiết khấu, tổng số nợ phải trả 

của khách hàng 

+ Xác định được hạn mức tín dụng của khách hàng 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:: 

     + Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu 

+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn 

+ Tuân thủ các luật và chế độ tài chính mà nghề học đòi hỏi 

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại 

 

1. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường   

  NHTM là một tổ chức tín dụng kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và 

thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng 

số tiền gửi đó để cho vay đầu tư, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm các 

phương tiện thanh toán. 



Ngày nay, hoạt động của các tổ chức môi giới trên thị trường tài chính ngày 

càng phát triển về số lượng, quy mô, hoạt động đa dạng phong phú và đan xen lẫn 

nhau. Điểm khác biệt giữa NHTM và các tổ chức tài chính khác là NHTM là Ngân 

hàng kinh doanh tiền tệ, chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn, cung ứng các dịch vụ 

thanh toán còn các tổ chức tài chính khác không thực hiện chức năng đó. 

Vai trò của Ngân hàng thương mại. 

Cùng với sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất nước thì không thể phủ nhận 

vai trò đóng góp to lớn của ngành Ngân hàng. 

Thứ nhất: NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế, là công cụ quan trọng 

thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất. 

Thứ hai: NHTM là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường thông qua 

hoạt động tín dụng của Ngân hàng đối với các doanh nghiệp. 

Thứ ba: NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thông 

qua hoạt động của NHTM, NHTW thực hiện chính sách tiền tệ phục vụ các mục 

tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn của chính phủ bằng các công cụ như: ấn định hạn mức 

tín dụng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở để 

tác động tới lượng tiền cung ứng trong lưu thông. 

Thứ tư: Là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế. 

2. Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại         

Những nghiệp vụ ngân hàng thương mại bạn cần nắm rõ 

 Nghiệp vụ tài sản nợ, huy động vốn. 

 Nghiệp vụ nhận tiền gửi. 

 Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. 

 Nghiệp vụ đầu tư 

 Nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại. 

 Một số nghiệp vụ khác. 

3. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ của ngân hàng     

3.1. Hoạt động huy động vốn 

- Ngân hàng thương mại được nhận tiền gửi không kì hạn, tiền gửi có kì hạn, 

tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; 



- Được phát hành chứng chỉ tiền gửi, kì phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy 

động vốn trong nước và nước ngoài. 

Ngân hàng thương mại được vay vốn của Ngân hàng nhà nước dưới hình 

thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

- Ngân hàng thương mại được vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài 

chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

3.2. Hoạt động cấp tín dụng 

- Ngân hàng thương mại được cấp tín dụng dưới các hình thức: Cho vay; 

Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; Bảo lãnh 

ngân hàng; Phát hành thẻ tín dụng; Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán 

quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế; Các hình 

thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng nhà nước chấp thuận. 

3.3. Hoạt động dịch vụ thanh toán 

- Ngân hàng thương mại phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước 

và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ 

bắt buộc. 

- Ngân hàng thương mại được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng 

khác và được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy 

định của pháp luật về ngoại hối. 

- Ngân hàng thương mại mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; Cung ứng 

các phương tiện thanh toán; Cung ứng các dịch vụ thanh toán gồm: Thực hiện dịch 

vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chỉ, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, uỷ nhiệm 

thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; Thực hiện dịch vụ thanh 

toán quốc tế và các dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng nhà nước 

chấp thuận. 

- Ngân hàng thương mại được tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống 

thanh toán liên ngân hàng quốc gia. 

- Ngân hàng thương mại được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau khi 

được Ngân hàng nhà nước chấp thuận. 



3.4. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần 

Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, 

mua cổ phần theo quy định dưới đây: 

- Ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty 

liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh: Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi 

giới chứng khoán; quản lí, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lí 

danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; Cho thuê tài chính; Bảo hiểm. 

- Ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên 

kết hoạt động trong lĩnh vực quản lí tài sản bảo đảm, kiều hổi, kinh doanh ngoại 

hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung 

gian thanh toán, thông tin tín dụng. 

Ngân hàng thương mại được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt 

động trong các lĩnh vực: Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, 

vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian 

thanh toán, thông tin tín dụng. Trường hợp ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác không thuôc lĩnh vực kể 

trên phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng nhà nước. 

Ngân hàng nhà nước quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 

thuận. Điều kiện, thủ tục và trình tự thành lập công ty con, công ty liên kết của 

ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Ngân 

hàng thương mại, công ty con của ngân hàng thương mại được mua, nấm giữ cổ 

phiếu của tổ chức tín dụng khác với điều kiện và, trong giới hạn quy định của Ngân 

hàng nhà nước. 

3.5. Hoạt động kỉnh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm 

phái sinh 

Ngân hàng thương mại sau khi được Ngân hàng nhà nước chấp thuận bằng 

vãn bản, được kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở trong nước và nước 

ngoài các sản phẩm: Ngoại hối; Phái sinh về tỉ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài 

sản tài chính khác. 

Việc cung ứng dịch vụ ngoại hối của ngân hàng thưong mại cho khách hàng 

thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối. 



Ngân hàng nhà nước quy định về phạm vi kinh doanh ngoại hối; điều kiện, 

trình tự, thủ tục chấp thuận việc kinh doanh ngoại hối; kinh doanh, cung ứng sản 

phẩm phái sinh của ngân hàng thương mại. 

3.6. Các hoạt động kinh doanh khác 

Ngân hàng thương mại được tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán 

công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân 

hàng nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ. 

Ngân hàng thương mại được quyền uỷ thác, nhận uỷ thác, đại lí trong lĩnh 

vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lí tài sản theo 

quy định của Ngân hàng nhà nước. 

Được thực hiện dịch vụ quản lí tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các 

dịch vụ quản lí, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.     

4. Thu nhập, chi phí và lợi nhuận của ngân hàng thương mại     

Thu nhập của ngân hàng thương mại 

Thực hiện tất cả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cũng chỉ 

hướng tới  mục đích là đạt được mức lợi nhuận tối đa nhất. Để đạt được mức 

thu lợi nhuận cao nhất thì vấn đề chủ yếu ở đây là quản lý thật tốt các khoản 

mục tài sản bên Có, nhất là những khoản mục về vay như cho vay và đầu tư, đồng 

thời là  các hoạt động trung gian khác và các khoản thu nhập của ngân hàng. 

- Các khoản thu nhập của ngân hàng bao gồm hai khoản: 

+ Các khoản thu từ hoạt động tín dụng (thu lãi cho vay, thu lãi chiết khấu, 

phí cho thuê tài chính, phí bảo lãnh…) 

+ Các khoản thu từ hoạt động  từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ (thu lãi 

tiền gửi, dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ…) 

+ Các khoản thu từ hoạt động khác: 

          . Thu từ lãi góp vốn, mua cổ phần 

          . Thu từ mua bán chứng khoán 

          . Thu từ kinh doanh  ngoại tệ, vàng bạc đá quí 

          . Thu từ nghiệp vụ uỷ thác, đại lý 

          . Thu từ dịch vụ tư vấn 

          . Thu từ các hoạt động kinh doanh  bảo hiểm 



          . Thu từ dịch vụ ngân hàng khác (bảo quản cho thuê tủ két sắt, cầm đồ…) 

. Các khoản thu bất thường khác 

 Chi phí của ngân hàng thương mại 

a) Chi phí về hoạt động huy động vốn 

          . Trả lãi tiền gửi 

          . Trả lãi tiền tiết kiệm 

          . Trả lãi tiền vay 

          . Trả lãi kỳ phiếu, trái phiếu… 

b) Chi phí cho dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 

          . Chi về dịch vụ thanh toán 

          . Chi về ngân quỹ (vận chuyển, kiểm đếm, bảo vệ, đóng gói…) 

          . Cước phí bưu điện về mạng viễn thông 

          . Chi về dịch vụ khác 

c) Chi phí cho hoạt đông khác 

          . Chi cho  mua bán chứng khoán 

          . Chi cho kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý. 

d) Chi cho nộp thuế, các khoản phí, lệ phí… 

e) Chi phí cho nhân viên 

-   Bao gồm các khoản lương lương, phụ cấp, tiền tưởng cho cán bộ nhân 

viên, trang phục bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y 

tế. Các khoản trợ cấp cho những trường hợp khó khăn, trợ cấp vấn đề  nghỉ việc. 

Chi cho các hoạt động xã hội bên ngoài. 

Lợi nhuận của ngân hàng thương mại 

- Lợi nhuận của ngân hàng thương mại được tính theo công thức sau: 

        Lợi nhuận trước thuế = Tổng thu nhập – Tổng chi phí 

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế thu nhập doanh nghiệp  

- Để đạt được mức lợi nhuận tăng cao nhất thì cần phải: 

          + Tăng thu nhập bằng việc mở rộng các hoạt động tín dụng, tăng đầu tư và 

đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ trong ngân hàng thương mại 

          + Giảm tối đa chi phí cho các hoạt động của ngân hàng 



- Để đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh  của một ngân hàng thương 

mại người ta sử dụng các chỉ tiêu sau đây: 

Chỉ tiêu so sánh giữa lợi nhuận thuần với tổng tài sản Có trung bình 

Chỉ tiêu so sánh giữa lợi nhuận ròng với vốn chủ sở hữu bìn quân của ngân hàng 

Chỉ tiêu so sánh giữa lợi nhuận ròng với số tài sản có sinh lời 

5. Thực hành                                                              

- Tính toán được thu nhập, chi phí và lợi nhuận của NHTM 

- Giải quyết các bài tập tình huống, câu hỏi trắc nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 2: Những vấn đề chung trong cho vay 

1. Khái quát hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 



  Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó NH giao cho khách hàng 

một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với 

nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 

Cho vay là hoạt động sinh lời lớn nhất song rủi ro cao nhất của ngân hàng 

thương mại. Để NH tồn tại và phát triển vững chắc, hoạt động cho vay phải an toàn 

và hiệu quả. 

Muốn vậy, nó phải được thực hiện theo những nguyên tắc nhất định. Thứ 

nhất, KH vay vốn phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận. 

Điều này giúp hạn chế rủi ro tín dụng cho NH. Thứ hai, KH phải đảm bảo hoàn trả 

nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. Thứ ba, NH cho 

vay đối với những dự án khả thi, có hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ. Nhờ đó, 

NH mới có được lợi nhuận từ việc cho vay. 

Với xu hướng phát triển của nền kinh tế, nghiệp vụ cho vay ngày càng đa 

dạng, phong phú, hoàn thiện, đầu tư vào tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Để đáp 

ứng nhu cầu vay vốn của ngân hàng ngày càng gia tăng, hoạt động cho vay của 

ngân hàng ngày càng mở rộng, đòi hỏi ngân hàng phải có quy trình quản lý chặt 

chẽ. Mục  tiêu quản lý khoản mục cho vay thống nhất với mục tiêu chung của ngân 

hàng trên cơ sở đảm bảo an toàn. Có thể hiểu ngắn gọn: “Hoạt động cho vay là 

việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả 

gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định”. Ngân hàng trao quyền sử dụng vốn 

cho khách hàng, khách hàng dùng số vốn này đầu tư vào sản xuất kinh doanh kiếm 

lời, đảm bảo trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. 

Hiện nay, hoạt động cho vay được phân theo nhiều tiêu thức khác nhau. Tuy 

nhiên theo yêu cầu của khách hàng và mục tiêu quản lý của ngân hàng, sau đây là 

một số cách phân loại: 

2. Phân loại cho vay của ngân hàng thương mại  

2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay 

Phân chia theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với NH vì thời gian liên 

quan mật thiết đến tính an toàn và sinh lợi của tín dụng nói chung cũng như khả 

năng hoàn trả của khách hàng: Thời gian cho vay càng dài thì rủi ro càng lớn nên 


